	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 1043/QĐ-UBND
	Lai Châu, ngày 31 tháng 7 năm 2020


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LAI CHÂU
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ- CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu (Có quy trình nội bộ chi tiết kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

1. Giao Sở Công Thương lập Danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc theo quy trình nội bộ của từng thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Văn phòng UBND tỉnh để thiết lập cấu hình quy trình điện tử trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được ban hành.

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được phê duyệt có trách nhiệm cập nhật vào Hệ thống Thông tin một cửa điện tử tỉnh Lai Châu tại địa chỉ https://dichvucong.laichau.gov.vn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC-VPCP;
- Chủ tịch UBND tỉnh; (b/c)
- Viễn thông Lai Châu; (p/h thực hiện)
- VP UBND tỉnh: HCC, CB;
- Lưu: VT, KSTT.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Tống Thanh Hải
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QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  



THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LAI CHÂU 



(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày         / 7/2020 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu) 
 



 



STT Tên thủ tục hành chính Quy trình giải quyết nội bộ TTHC 



A QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA 



I Lĩnh vực điện 



1 



Cấp giấy phép hoạt động tư 



vấn chuyên ngành điện 



thuộc thẩm quyền cấp của 



địa phương  



- Thời hạn giải quyết: 15 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



2 



Cấp sửa đổi, bổ sung giấy 



phép hoạt động tư vấn 



chuyên ngành điện thuộc 



thẩm quyền cấp của địa 



phương  



- Thời gian thực hiện: 15 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



Văn thư Sở Công Thương 



(Vào sổ, đóng dấu, phát 



hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



Trung tâm Phục vụ hành 



chính công tỉnh 



           Bộ phận thu ngân và 



         trả kết quả 



 



 



Chuyên viên Phòng Quản 



lý Năng lượng xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



11 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



 



 



 



Tổ chức, 



cá nhân 
 



 



Trung tâm Phục vụ hành 



chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Năng lượng 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công 1/2  ngày 



- Thẩm định: 1.5 ngày 
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3 



Cấp giấy phép hoạt động 



bán lẻ điện đến cấp điện 



áp 0,4 kV tại địa phương  



 Thời hạn giải quyết: 15 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



4 



Cấp sửa đổi, bổ sung giấy 



phép hoạt động bán lẻ 



điện đến cấp điện áp 0,4 



kV tại địa phương  



 Thời hạn giải quyết: 15 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân 



 và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Năng lượng 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



11 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Năng lượng 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công 1/2  ngày 



- Thẩm định: 1.5 ngày 
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5 



Cấp thẻ Kiểm tra viên 



điện lực cho các đối tượng 



thuộc thẩm quyền cấp của 



Sở Công Thương  



- Thời hạn giải quyết: 05 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  



 



6 



Cấp thẻ Kiểm tra viên 



điện lực cho các đối tượng 



thuộc thẩm quyền cấp của 



Sở Công Thương trường 



hợp thẻ bị mất hoặc bị 



hỏng thẻ  



- Thời hạn giải quyết: 05 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 
 



 



Trung tâm Phục vụ hành 



chính công tỉnh 



* Bộ phận thu  



ngân và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ hành 



chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Năng lượng xử 



lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



2,5 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Năng lượng 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2  ngày 



- Thẩm định: 1/2 ngày 
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Huấn luyện và cấp mới thẻ 



an toàn điện. 



- Thời hạn giải quyết: 20 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
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Huấn luyện và cấp sửa 



đổi, bổ sung thẻ an toàn 



điện  



- Thời hạn giải quyết: 20 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Năng lượng 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công 1/2  ngày 



- Thẩm định: 2.5 ngày 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 
 



 



Trung tâm Phục vụ 



 hành chính công tỉnh 



            * Bộ phận thu ngân 



               Và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ hành 



chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Năng lượng xử 



lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



15 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 
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Cấp giấy phép hoạt động 



phân phối điện đến cấp 



điện áp 35 kV tại địa 



phương 



- Thời hạn giải quyết: 15 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân và 



trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Năng lượng 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



11 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Năng lượng 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công 1/2  ngày 



- Thẩm định: 1.5 ngày 
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10 



Cấp sửa đổi, bổ sung giấy 



phép hoạt động phân phối 



điện đến cấp điện áp 35 



kV tại địa phương 



- Thời hạn giải quyết: 15 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân và 



trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Năng lượng 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



11 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Năng lượng 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công 1/2  ngày 



- Thẩm định: 1.5 ngày 
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II Lĩnh vực xúc tiến thương mại 



1 



Đăng ký tổ chức hội chợ, 



triển lãm thương mại tại 



Việt Nam 



- Thời hạn giải quyết: 07 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



2 



Đăng ký sửa đổi, bổ sung 



nội dung tổ chức hội chợ, 



triển lãm thương mại tại 



Việt Nam 



- Thời hạn giải quyết: 07 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân và trả kết 



quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Thương mại 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



04 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Thương mại 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công 1/2  ngày 



- Thẩm định: 1/2 ngày 
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III Lĩnh vực an toàn thực phẩm                                                                                          



1 



Cấp Giấy chứng nhận đủ 



điều kiện an toàn thực 



phẩm đối với cơ sở sản 



xuất, kinh doanh thực 



phẩm do Sở Công Thương 



thực hiện  



- Thời hạn giải quyết: 



Trong vòng 25 ngày làm 



việc kể từ ngày  nhận được 



hồ sơ hợp lệ. 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân và trả kết 



quả 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Công nghiệp 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



20 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Công nghiệp 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2  ngày 



- Thẩm định: 2,5 ngày 
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IV Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước 



1 



Cấp Giấy chứng nhận đủ 



điều kiện đầu tư trồng cây 



thuốc lá 



- Thời hạn giải quyết: 10 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



             * Bộ phận thu ngân 



              và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Công nghiệp 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



05 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Công nghiệp 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2  ngày 



- Thẩm định: 2,5 ngày 



 











10 



 



 



 



2 



Cấp lại Giấy chứng nhận 



đủ điều kiện đầu tư trồng 



cây thuốc lá 



 



- Thời hạn giải quyết: 15 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



3 



Cấp sửa đổi, bố sung Giấy 



chứng nhận đủ điều kiện 



đầu tư trồng cây thuốc lá 



- Thời hạn giải quyết: 15 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, 



đóng dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân và trả kết 



quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Thương mại 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



11 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Thương mại 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công 1/2  ngày 



- Thẩm định: 1,5 ngày 



 











11 



 



 



 



4 



Cấp Giấy phép mua bán 



nguyên liệu thuốc lá 



- Thời hạn giải quyết: 10 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



L



ã



n



h



 



đ



ạ



o



 



P



h



ò



n



g



 



Q



u



ả



n 



l



ý



 



T



h



ư



ơ



n



g



 



m



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, 



đóng dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân và trả kết 



quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Thương mại 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



6.5 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Thương mại 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công 1/2  ngày 



- Thẩm định: 01 ngày 
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5 



Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 



phép mua bán nguyên liệu 



thuốc lá 



- Thời hạn giải quyết: 15 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



6 



Cấp lại Giấy phép mua bán 



nguyên liệu thuốc lá 



(trường hợp Giấy phép bị 



mất, bị tiêu hủy toàn bộ 



hoặc một phần, bị rách, nát 



hoặc bị cháy) 



- Thời hạn giải quyết: 15 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, 



đóng dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân và trả kết 



quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Thương mại 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



11 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Thương mại 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công 1/2  ngày 



- Thẩm định: 1,5 ngày 
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7 



Cấp Giấy phép bán buôn 



sản phẩm thuốc lá 



- Thời hạn giải quyết: 15 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



8 



Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 



phép bán buôn sản phẩm 



thuốc lá 



- Thời hạn giải quyết: 15 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân  



và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Thương mại 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



11 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Thương mại 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công 1/2  ngày 



- Thẩm định: 1,5 ngày 
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9 



Cấp lại Giấy phép bán 



buôn sản phẩm thuốc lá 



- Thời hạn giải quyết: 15 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân 



 và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Thương mại 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



11 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Thương mại 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công 1/2  ngày 



- Thẩm định: 1,5 ngày 
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10 



Cấp Giấy phép sản xuất 



rượu công nghiệp (quy mô 



dưới 3 triệu lít/năm)  



- Thời hạn giải quyết: 15 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ 



 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Công nghiệp 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công 1/2  ngày 



- Thẩm định: 1,5 ngày 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân 



 và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Công nghiệp 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



11 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 
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11 



Cấp lại Giấy phép sản xuất 



rượu công nghiệp (quy mô 



dưới 3 triệu lít/năm)  



- Thời hạn giải quyết: 07 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân  



và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Công nghiệp 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



04 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Công nghiệp 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công 1/2  ngày 



- Thẩm định: 1/2 ngày 
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12 



Cấp Giấy phép bán buôn 



rượu trên địa bàn tỉnh, 



thành phố trực thuộc trung 



ương 



- Thời hạn giải quyết: 15 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân 



 và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Thương mại 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



11 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Thương mại 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công 1/2  ngày 



- Thẩm định: 1,5 ngày 
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13 



Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 



phép bán buôn rượu trên 



địa bàn tỉnh, thành phố 



trực thuộc trung ương 



- Thời hạn giải quyết: 07 



ngày làm việc kể từ kể từ 



ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



14 



Cấp lại Giấy phép bán 



buôn rượu trên địa bàn 



tỉnh, thành phố trực thuộc 



trung ương 



- Thời hạn giải quyết: 07 



ngày làm việc kể từ kể từ 



ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân  



và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Thương mại 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



04 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Thương mại 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2  ngày 



- Thẩm định: 01 ngày 



 











19 



 



 



 



15 



Cấp Giấy xác nhận đủ điều 



kiện làm tổng đại lý kinh 



doanh xăng dầu thuộc thẩm 



quyền cấp của Sở Công 



Thương 



- Thời hạn giải quyết: 20 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



16 



Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 



xác nhận đủ điều kiện làm 



tổng đại lý kinh doanh 



xăng dầu thuộc thẩm quyền 



cấp của Sở Công Thương 



- Thời hạn giải quyết: 20 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân 



 và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Thương mại 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



15 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Thương mại 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công 1/2  ngày 



- Thẩm định: 02 ngày 



 











20 



 



 



 



17 



Cấp lại Giấy xác nhận đủ 



điều kiện làm tổng đại lý 



kinh doanh xăng dầu thuộc 



thẩm quyền cấp của Sở 



Công Thương 



- Thời hạn giải quyết: 20 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



18 



Cấp Giấy xác nhận đủ điều 



kiện làm đại lý bán lẻ xăng 



dầu 



- Thời hạn giải quyết: 20 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân 



 và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Thương mại 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



15 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Thương mại 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công 1/2  ngày 



- Thẩm định: 02 ngày 
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19 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 



xác nhận đủ điều kiện làm 



đại lý bán lẻ xăng dầu 



- Thời hạn giải quyết: 20 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân  



và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Thương mại 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



15 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Thương mại 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công 1/2  ngày 



- Thẩm định: 02 ngày 



 











22 



 



 



 



20 



Cấp lại Giấy xác nhận đủ 



điều kiện làm đại lý bán lẻ 



xăng dầu 



- Thời hạn giải quyết: 20 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



21 



Cấp Giấy chứng nhận cửa 



hàng đủ điều kiện bán lẻ 



xăng dầu 



- Thời hạn giải quyết: 20 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân  



và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Thương mại 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



15 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Thương mại 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công 1/2  ngày 



- Thẩm định: 02 ngày 



 











23 



 



 



 



22 



Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 



chứng nhận cửa hàng đủ 



điều kiện bán lẻ xăng dầu 



- Thời hạn giải quyết: 20 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



23 



 



 



 



 



 



 



 



 



Cấp lại Giấy chứng nhận 



cửa hàng đủ điều kiện bán 



lẻ xăng dầu 



- Thời hạn giải quyết: 20 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



 



 



 



 



 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân  



và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Thương mại 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



15 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Thương mại 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công 1/2  ngày 



- Thẩm định: 02 ngày 



 











24 



 



 



 



V Lĩnh vực thương mại quốc tế 



1  



Cấp Giấy phép thành lập 



Văn phòng đại diện của 



thương nhân nước ngoài tại 



Việt Nam  



- Thời gian thực hiện: 07 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân 



 và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Thương mại 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



04 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Thương mại 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2  ngày 



- Thẩm định: 01 ngày 



 











25 



 



 



 



2  



Cấp lại Giấy phép thành 



lập Văn phòng đại diện của 



thương nhân nước ngoài tại 



Việt Nam  



- Thời gian thực hiện: 05 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



3  



Điều chỉnh Giấy phép 



thành lập Văn phòng đại 



diện của thương nhân nước 



ngoài tại Việt Nam  



- Thời gian thực hiện: 05 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Thương mại 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2 ngày 



- Thẩm định: 1/2 ngày 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân 



 và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Thương mại 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



2,5 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 











26 



 



 



 



4  



Gia hạn Giấy phép thành 



lập Văn phòng đại diện của 



thương nhân nước ngoài tại 



Việt Nam  



- Thời gian thực hiện: 05 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



5  



Chấm dứt hoạt động của 



Văn phòng đại diện của 



thương nhân nước ngoài tại 



Việt Nam  



- Thời gian thực hiện: 05 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân 



 và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Thương mại 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



2,5 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Thương mại 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2 ngày 



- Thẩm định: 1/2 ngày 
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6  



Gia hạn Giấy phép lập cơ 



sở bán lẻ  



- Thời gian thực hiện: 05 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  



 



 



7  



Cấp lại Giấy phép lập cơ sở 



bán lẻ  



- Thời gian thực hiện: 05 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân 



 và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Thương mại 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



2,5 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Thương mại 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2 ngày 



- Thẩm định: 1/2 ngày 



 











28 



 



 



 



8  



Cấp Giấy phép kinh doanh 



cho tổ chức kinh tế có vốn 



đầu tư nước ngoài để thực 



hiện quyền phân phối bán 



lẻ hàng hóa  



- Thời gian thực hiện: 10 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân 



 và trả kết quả 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Thương mại 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



6,5 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Thương mại 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2  ngày 



- Thẩm định: 01 ngày 



 











29 



 



 



 



9  



Cấp Giấy phép kinh doanh 



cho tổ chức kinh tế có vốn 



đầu tư nước ngoài để thực 



hiện quyền nhập khẩu, 



quyền phân phối bán buôn 



các hàng hóa là dầu, mỡ 



bôi trơn  



- Thời gian thực hiện: 28 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



10  



Cấp Giấy phép kinh doanh 



cho tổ chức kinh tế có vốn 



đầu tư nước ngoài để thực 



hiện quyền phân phối bán 



lẻ các hàng hóa là gạo; 



đường; vật phẩm ghi hình; 



sách, báo, tạp chí  



- Thời gian thực hiện: 28 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Thương mại 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 01  ngày 



- Thẩm định: 04 ngày 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân 



 và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Thương mại 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



20 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



02 ngày 
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11  



Cấp Giấy phép kinh doanh 



cho tổ chức kinh tế có vốn 



đầu tư nước ngoài để thực 



hiện các dịch vụ khác theo 



quy định tại khoản d, đ, e, 



g, h, i Điều 5 Nghị định 



09/2018/NĐ-CP  



- Thời gian thực hiện: 28 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



12  



Điều chỉnh Giấy phép kinh 



doanh cho tổ chức kinh tế 



có vốn đầu tư nước ngoài  



- Thời gian thực hiện: 28 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân 



 và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Thương mại 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



20 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



02 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Thương mại 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2  ngày 



- Thẩm định: 04 ngày 
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13  



Cấp lại Giấy phép kinh 



doanh cho tổ chức kinh tế 



có vốn đầu tư nước ngoài.  



Thời gian thực hiện: 05 



ngày làm việc  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



14  



Điều chỉnh tên, mã số 



doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở 



chính, tên, địa chỉ của cơ sở 



bán lẻ, loại hình của cơ sở 



bán lẻ, điều chỉnh giảm 



diện tích của cơ sở bán lẻ 



trên Giấy phép lập cơ sở 



bán lẻ.  



Thời gian thực hiện: 05 



ngày làm việc  



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân 



 và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Thương mại 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



2,5 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Thương mại 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2 ngày 



- Thẩm định: 1/2 ngày 
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15  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Điều chỉnh tăng diện tích 



cơ sở bán lẻ thứ nhất trong 



trung tâm thương mại; tăng 



diện tích cơ sở bán lẻ ngoài 



cơ sở bán lẻ thứ nhất được 



lập trong trung tâm thương 



mại và không thuộc loại 



hình cửa hàng tiện lợi, siêu 



thị mini, đến mức dưới 



500m2. 



 - Thời gian thực hiện: 05 



ngày làm  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân và 



trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Thương mại 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



2,5 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Thương mại 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2 ngày 



- Thẩm định: 1/2 ngày 
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16  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Cấp giấy phép kinh doanh 



đồng thời với giấy phép lập 



cơ sở bán lẻ được quy định 



tại Điều 20 Nghị định số 



09/2018/NĐ-CP  



- Thời gian thực hiện: 20 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân 



 và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Thương mại 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



15 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Thương mại 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công 1/2  ngày 



- Thẩm định: 02 ngày 
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17  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Cấp giấy phép lập cơ sở 



bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán 



lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ 



nhất thuộc trường hợp 



không phải thực hiện thủ 



tục kiểm tra nhu cầu kinh tế 



(ENT)  



- Thời gian thực hiện: 20 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân  



và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Thương mại 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



15 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Thương mại 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công 01  ngày 



- Thẩm định: 02 ngày 
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18  



Cấp giấy phép lập cơ sở 



bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ 



thứ nhất thuộc trường hợp 



phải thực hiện thủ tục kiểm 



tra nhu cầu kinh tế (ENT)  



- Thời gian thực hiện: 55 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



19  



Điều chỉnh tăng diện tích 



cơ sở bán lẻ khác và trường 



hợp cơ sở ngoài cơ sở bán 



lẻ thứ nhất thay đổi loại 



hình thành cửa hàng tiện 



lợi, siêu thị mini  



- Thời gian thực hiện: 55 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân và 



trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Thương mại 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



45 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



03 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Thương mại 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 01  ngày 



 - Thẩm định: 05 ngày 
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20  



Điều chỉnh tăng diện tích 



cơ sở bán lẻ thứ nhất không 



nằm trong trung tâm 



thương mại  



- Thời gian thực hiện: 20 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân 



 và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Thương mại 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



15 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Thương mại 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 01  ngày 



- Thẩm định: 02 ngày 
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VI Lĩnh vực kinh doanh khí 



1 



Cấp Giấy chứng nhận đủ 



điều kiện trạm nạp LPG 



vào chai  



- Thời hạn giải quyết: 15 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



2 



Cấp Giấy chứng nhận đủ 



điều kiện trạm nạp LPG 



vào xe bồn  



- Thời hạn giải quyết: 15 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân 



 và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Công nghiệp 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



10 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Công nghiệp 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 01  ngày 



- Thẩm định: 02 ngày 
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3 



Cấp điều chỉnh Giấy chứng 



nhận đủ điều kiện trạm nạp 



LPG vào chai  



- Thời hạn giải quyết: 07 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



4 



Cấp lại Giấy chứng nhận 



đủ điều kiện trạm nạp LPG 



vào xe bồn  



- Thời hạn giải quyết: 07 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



5 



Cấp điều chỉnh Giấy chứng 



nhận đủ điều kiện trạm nạp 



LPG vào xe bồn 



- Thời hạn giải quyết: 07 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân 



 và trả kết quả 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Công nghiệp 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



04 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Công nghiệp 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công 1/2  ngày 



- Thẩm định: 1/2 ngày 
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6 



Cấp Giấy chứng nhận đủ 



điều kiện trạm nạp LPG 



vào phương tiện vận tải 



- Thời hạn giải quyết: 15 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân 



 và trả kết quả 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Công nghiệp 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



10.5 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Công nghiệp 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2  ngày 



- Thẩm định: 02 ngày 
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7 



Cấp điều chỉnh Giấy chứng 



nhận đủ điều kiện trạm nạp 



LPG vào phương tiện vận 



tải   



- Thời hạn giải quyết: 07 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân  



và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Công nghiệp 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



04 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Công nghiệp 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2  ngày 



- Thẩm định: 1/2 ngày 
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8 



Cấp Giấy chứng nhận đủ 



điều kiện thương nhân kinh 



doanh mua bán LPG 



- Thời hạn giải quyết: 15 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân  



và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Thương mại 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



11 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Thương mại 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công 1/2  ngày 



- Thẩm định: 1,5 ngày 
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9 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Cấp lại Giấy chứng nhận 



đủ điều kiện thương nhân 



kinh doanh mua bán LPG 



- Thời hạn giải quyết: 07 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân  



và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Thương mại 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



04 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Thương mại 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2  ngày 



- Thẩm định: 01 ngày 
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10 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Cấp điều chỉnh Giấy chứng 



nhận đủ điều kiện thương 



nhân kinh doanh mua bán 



LPG 



- Thời hạn giải quyết: 07 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân  



và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Thương mại 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



04 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Thương mại 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2  ngày 



- Thẩm định: 01 ngày 
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11 



Cấp Giấy chứng nhận đủ 



điều kiện trạm nạp LNG 



vào phương tiện vận tải  



- Thời hạn giải quyết:15 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân  



và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Công nghiệp 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



10 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Công nghiệp 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2  ngày 



- Thẩm định: 02 ngày 
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12 



Cấp điều chỉnh Giấy chứng 



nhận đủ điều kiện trạm nạp 



LNG vào phương tiện vận 



tải 



- Thời hạn giải quyết: 07 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân 



 và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Công nghiệp 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



04 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Công nghiệp 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công 1/2  ngày 



- Thẩm định: 1/2 ngày 
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13 



Cấp Giấy chứng nhận đủ 



điều kiện thương nhân kinh 



doanh mua bán LNG 



- Thời hạn giải quyết: 15 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Thương mại 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



11 ngày 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân 



 và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Thương mại 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công 1/2  ngày 



- Thẩm định: 1,5 ngày 
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14 



Cấp lại Giấy chứng nhận 



đủ điều kiện thương nhân 



kinh doanh mua bán LNG 



- Thời hạn giải quyết: 07 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



15 



Cấp điều chỉnh Giấy chứng 



nhận đủ điều kiện thương 



nhân kinh doanh mua bán 



LNG 



- Thời hạn giải quyết: 07 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân 



 và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Thương mại 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



04 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Thương mại 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2  ngày 



- Thẩm định: 01 ngày 
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16 



Cấp Giấy chứng nhận đủ 



điều kiện trạm nạp CNG 



vào phương tiện vận tải  



- Thời hạn giải quyết:15 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Công nghiệp 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



10 ngày 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân 



 và trả kết quả 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Công nghiệp 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2  ngày 



- Thẩm định: 02 ngày 
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17 



Cấp điều chỉnh Giấy chứng 



nhận đủ điều kiện trạm nạp 



CNG vào phương tiện vận 



tải 



- Thời hạn giải quyết: 07 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân 



 và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Công nghiệp 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



04 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Công nghiệp 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công 1/2  ngày 



- Thẩm định: 1/2 ngày 
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18 



Cấp Giấy chứng nhận đủ 



điều kiện thương nhân kinh 



doanh mua bán CNG 



- Thời hạn giải quyết: 15 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân  



và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Thương mại 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



11 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Thương mại 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công 1/2  ngày 



- Thẩm định: 1,5 ngày 
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19 



Cấp lại Giấy chứng nhận 



đủ điều kiện thương nhân 



kinh doanh mua bán CNG 



 



- Thời hạn giải quyết: 07 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



20 



Cấp điều chỉnh Giấy chứng 



nhận đủ điều kiện thương 



nhân kinh doanh mua bán 



CNG 



- Thời hạn giải quyết: 07 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân  



và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Thương mại 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



04 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Thương mại 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2  ngày 



- Thẩm định: 01 ngày 
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VII Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 



1 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Cấp Giấy chứng nhận huấn 



luyện kỹ thuật an toàn vật 



liệu nổ công nghiệp thuộc 



thẩm quyền giải quyết của 



Sở Công Thương  



- Thời hạn giải quyết:20 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân 



 và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Công nghiệp 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



15 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Công nghiệp 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công 1/2  ngày 



- Thẩm định: 02 ngày 
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2 



Cấp Giấy chứng nhận huấn 



luyện kỹ thuật an toàn tiền 



chất thuốc nổ  



- Thời hạn giải quyết:18 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân 



 và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Công nghiệp 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



14 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Công nghiệp 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công 1/2  ngày 



- Thẩm định: 01 ngày 
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3 



Cấp Giấy phép sử dụng vật 



liệu nổ công nghiệp thuộc 



thẩm quyền giải quyết của 



Sở Công Thương  



- Thời hạn giải quyết: 05 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



4 



Cấp lại Giấy phép sử dụng 



vật liệu nổ công nghiệp 



thuộc thẩm quyền giải 



quyết của Sở Công Thương  



- Thời hạn giải quyết: 05 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân 



 và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Công nghiệp 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



2,5 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Công nghiệp 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2 ngày 



- Thẩm định: 1/2 ngày 
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VIII Lĩnh vực hóa chất 



1 



Cấp giấy chứng nhận đủ 



điều kiện sản xuất hóa chất 



sản xuất, kinh doanh có 



điều kiện trong lĩnh vực 



công nghiệp  



- Thời hạn giải quyết:12 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



2 



Cấp điều chỉnh giấy chứng 



nhận đủ điều kiện sản xuất 



hóa chất sản xuất, kinh 



doanh có điều kiện trong 



lĩnh vực công nghiệp  



- Thời hạn giải quyết:12 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân 



 và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Công nghiệp 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



08 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Công nghiệp 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2  ngày 



- Thẩm định: 01 ngày 
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3 



Cấp lại giấy chứng nhận đủ 



điều kiện sản xuất hóa chất 



sản xuất, kinh doanh có 



điều kiện trong lĩnh vực 



công nghiệp  



- Thời hạn giải quyết:05 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



4 



Cấp lại giấy chứng nhận đủ 



điều kiện kinh doanh hóa 



chất sản xuất, kinh doanh 



có điều kiện trong lĩnh vực 



công nghiệp  



- Thời hạn giải quyết:05 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân 



 và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Công nghiệp 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



2,5 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Công nghiệp 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2 ngày 



- Thẩm định: 1/2 ngày 
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5 



Cấp giấy chứng nhận đủ 



điều kiện kinh doanh hóa 



chất sản xuất, kinh doanh 



có điều kiện trong lĩnh vực 



công nghiệp  



- Thời hạn giải quyết:12 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



6 



Cấp điều chỉnh giấy chứng 



nhận đủ điều kiện kinh 



doanh hóa chất sản xuất, 



kinh doanh có điều kiện 



trong lĩnh vực công nghiệp  



- Thời hạn giải quyết:12 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân  



và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Công nghiệp 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



08 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Công nghiệp 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2  ngày 



- Thẩm định: 01 ngày 
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7 



Cấp Giấy chứng nhận huấn 



luyện kỹ thuật an toàn vận 



chuyển hàng công nghiệp 



nguy hiểm  



- Thời hạn giải quyết:20 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân 



 và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Công nghiệp 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



15 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Công nghiệp 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công 1/2  ngày 



- Thẩm định: 02 ngày 
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IX Lĩnh vực khoa học công nghệ 



1 



 



 



 



 



 



 



Cấp thông báo xác nhận 



công bố sản phẩm hàng hóa 



nhóm 2 phù hợp với quy 



chuẩn kỹ thuật tương ứng  



- Thời hạn giải quyết:05 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân 



 và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Công nghiệp 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



2,5 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Công nghiệp 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2 ngày 



- Thẩm định: 1/2 ngày 
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X Lĩnh vực công nghiệp nặng 



1 



Cấp Giấy xác nhận ưu đãi 



dự án sản xuất sản phẩm 



công nghiệp hỗ trợ thuộc 



Danh mục sản phẩm công 



nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát 



triển đối với cá nhân nhỏ 



và vừa  



- Thời hạn giải quyết: 30 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân 



 và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Công nghiệp 



xử lý hồ sơ 



* Thời gian thực hiện: 



23 ngày 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



(Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



02 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản 



lý Công nghiệp 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công 1/2  ngày 



- Thẩm định: 03 ngày 
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B QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG 



I Lĩnh vực năng lượng 



1 



Điều chỉnh Quy hoạch phát 



triển điện lực tỉnh không 



theo chu kỳ (đối với điều 



chỉnh Hợp phần Quy hoạch 



chi tiết phát triển lưới điện 



trung và hạ áp sau các trạm 



110kV)  



- Thời hạn giải quyết: 10 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



Văn thư Sở (Vào sổ, 



đóng dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



cá nhân 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Bộ phận thu ngân 



 và trả kết quả 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



- Tiếp nhận: 1/2 ngày 



 



 



Chuyên viên Phòng 



Quản lý Năng lượng 



* Thời gian thực hiện: 



06  ngày 



 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương (ký, duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản lý 



Năng lượng 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2 ngày 



- Thẩm định: 1,5 ngày 
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II Lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện 



1 



Cấp giấy phép cho các hoạt 



động trong phạm vi bảo vệ 



đập, hồ chứa thủy điện trên 



địa bàn thuộc thẩm quyền 



cấp phép của Ủy ban nhân 



dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ 



chứa thủy điện quy định tại 



điểm a khoản 3 Điều 22 



Nghị định số 



114/2018/NĐ-CP) 



- Thời hạn giải quyết:  



+ 30 ngày làm việc kể từ 



ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 



đối với các hoạt động quy 



định tại Mục d, Điều 22. 



+ 25 ngày làm việc kể từ 



ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 



đối với các hoạt động quy 



định tại Mục a,b,c,k, Điều 



22.  



+ 15 ngày làm việc kể từ 



ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 



đối với các hoạt động quy 



định tại Mục e,h,i, Điều 22. 



+ 10 ngày làm việc kể từ 



ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 



đối với các hoạt động 



quyđịnh tại Mục đ, Điều 



22. + 7 ngày làm việc kể từ 



ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 



đối với các hoạt động quy 



định tại Mục g, Điều 22. 



 Đới với trường hợp: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các hoạt động quy định tại 



Mục d, Điều 22 



 



 
 



 



 



Tổ chức, cá nhân 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương (ký, duyệt) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



Văn thư Sở Công 



Thương 



(Vào sổ, đóng dấu, 



phát hành) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



 



Văn thư VP UBND 



tỉnh (vào sổ đến) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



 



Lãnh đạo VP UBND 



tỉnh (phân công) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên VP 



UBND tỉnh (xử lý hồ 



sơ) 



* Thời gian thực 



hiện:  04 ngày 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



- Bộ phận thu ngân 



và trả kết quả 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày  



 



Chuyên viên phòng Quản 



lý Năng lượng xử lý, thẩm 



định HS 



* Thời gian thực hiện: 



21 ngày  



 



LĐ Phòng QLNL thẩm 



định nội dung 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2 ngày 



- Thẩm định: 1/2 ngày 



 



 



Lãnh đạo VP UBND 



tỉnh (thẩm định) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



 



Thường trực UBND 



tỉnh (Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2  ngày 



 



Văn thư VP UBND 



tỉnh (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2  ngày 
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  Đới với trường hợp: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các hoạt động quy định tại 



Mục a,b,c,k, Điều 22. 
 



 



 



Tổ chức, cá nhân 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương (ký, duyệt) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



Văn thư Sở Công 



Thương 



(Vào sổ, đóng dấu, 



phát hành) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



 



Văn thư VP UBND 



tỉnh (vào sổ đến) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



 



Lãnh đạo VP UBND 



tỉnh (phân công) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên VP 



UBND tỉnh (xử lý hồ 



sơ) 



* Thời gian thực 



hiện:  04 ngày 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



- Bộ phận thu ngân 



và trả kết quả 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày  



 



Chuyên viên phòng Quản 



lý Năng lượng xử lý, thẩm 



định HS 



* Thời gian thực hiện: 



16 ngày  



 



LĐ Phòng QLNL thẩm 



định nội dung 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2 ngày 



- Thẩm định: 1/2 ngày 



 



 



Lãnh đạo VP UBND 



tỉnh (thẩm định) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



 



Thường trực UBND 



tỉnh (Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2  ngày 



 



Văn thư VP UBND 



tỉnh (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2  ngày 
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 Đối với trường hợp: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các hoạt động quy định tại 



Mục e,h,i, Điều 22 



 



 



Tổ chức, cá nhân 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương (ký, duyệt) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



Văn thư Sở Công 



Thương 



(Vào sổ, đóng dấu, 



phát hành) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



 



Văn thư VP UBND 



tỉnh (vào sổ đến) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



 



Lãnh đạo VP UBND 



tỉnh (phân công) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên VP 



UBND tỉnh (xử lý hồ 



sơ) 



* Thời gian thực 



hiện:  03 ngày 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



- Bộ phận thu ngân 



và trả kết quả 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày  



 



Chuyên viên phòng Quản 



lý Năng lượng xử lý, thẩm 



định HS 



* Thời gian thực hiện: 



07 ngày  



 



LĐ Phòng QLNL thẩm 



định nội dung 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2 ngày 



- Thẩm định: 1/2 ngày 



 



 



Lãnh đạo VP UBND 



tỉnh (thẩm định) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



 



Thường trực UBND 



tỉnh (Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2  ngày 



 



Văn thư VP UBND 



tỉnh (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2  ngày 
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 Đối với trường hợp: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các hoạt động quyđịnh tại 



Mục đ, Điều 22. 



 



 



Tổ chức, cá nhân 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương (ký, duyệt) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



Văn thư Sở Công 



Thương 



(Vào sổ, đóng dấu, 



phát hành) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



 



Văn thư VP UBND 



tỉnh (vào sổ đến) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



 



Lãnh đạo VP UBND 



tỉnh (phân công) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên VP 



UBND tỉnh (xử lý hồ 



sơ) 



* Thời gian thực 



hiện:  02 ngày 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



- Bộ phận thu ngân 



và trả kết quả 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày  



 



Chuyên viên phòng Quản 



lý Năng lượng xử lý, thẩm 



định HS 



* Thời gian thực hiện: 



03 ngày  



 



LĐ Phòng QLNL thẩm 



định nội dung 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2 ngày 



- Thẩm định: 1/2 ngày 



 



 



Lãnh đạo VP UBND 



tỉnh (thẩm định) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



 



Thường trực UBND 



tỉnh (Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2  ngày 



 



Văn thư VP UBND 



tỉnh (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2  ngày 
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 Đới với trường hợp: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các hoạt động quy định tại 



Mục g, Điều 22 



 



 



 



Tổ chức, cá nhân 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương (ký, duyệt) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



Văn thư Sở Công 



Thương 



(Vào sổ, đóng dấu, 



phát hành) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/4 ngày 



 



 



Văn thư VP UBND 



tỉnh (vào sổ đến) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/4 ngày 



 



 



Lãnh đạo VP UBND 



tỉnh (phân công) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên VP 



UBND tỉnh (xử lý hồ 



sơ) 



* Thời gian thực 



hiện:  01 ngày 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



- Bộ phận thu ngân 



và trả kết quả 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



1/4 ngày  



 



Chuyên viên phòng Quản 



lý Năng lượng xử lý, thẩm 



định HS 



* Thời gian thực hiện: 



02 ngày  



 



LĐ Phòng QLNL thẩm 



định nội dung 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2 ngày 



- Thẩm định: 1/2 ngày 



 



 



Lãnh đạo VP UBND 



tỉnh (thẩm định) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



 



Thường trực UBND 



tỉnh (Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2  ngày 



 



Văn thư VP UBND 



tỉnh (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/4  ngày 
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2 



Cấp lại giấy phép cho các 



hoạt động trong phạm vi 



bảo vệ đập, hồ chứa thủy 



điện trên địa bàn thuộc 



thẩm quyền cấp phép của 



Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 



(trừ đập, hồ chứa thủy điện 



quy định tại điểm a khoản 3 



Điều 22 Nghị định số 



114/2018/NĐ-CP) 



- Thời hạn giải quyết: 03 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



- Phí: Không có 



 



  



 



 



Tổ chức, cá nhân 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương (ký, duyệt) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/4 ngày 



 



Văn thư Sở Công 



Thương 



(Vào sổ, đóng dấu, 



phát hành) 



* Thời gian thực 



hiện: 01 giờ 



 



 



Văn thư VP UBND 



tỉnh (vào sổ đến) 



* Thời gian thực 



hiện: 01 giờ 



 



 



Lãnh đạo VP UBND 



tỉnh (phân công) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/4 ngày 



 



Chuyên viên VP 



UBND tỉnh (xử lý hồ 



sơ) 



* Thời gian thực 



hiện:  1/2 ngày 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



- Bộ phận thu ngân 



và trả kết quả 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



01 giờ  



 



Chuyên viên phòng Quản 



lý Năng lượng xử lý, thẩm 



định HS 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày  



 



LĐ Phòng QLNL thẩm 



định nội dung 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/4 ngày 



- Thẩm định: 1/4 ngày 



 



 



Lãnh đạo VP UBND 



tỉnh (thẩm định) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/4 ngày 



 



 



Thường trực UBND 



tỉnh (Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



1/4  ngày 



 



Văn thư VP UBND 



tỉnh (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



01 giờ 
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3 



Cấp gia hạn, điều chỉnh 



giấy phép cho các hoạt 



động trong phạm vi bảo vệ 



đập, hồ chứa thủy điện trên 



địa bàn thuộc thẩm quyền 



cấp phép của Ủy ban nhân 



dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ 



chứa thủy điện quy định tại 



điểm a khoản 3 Điều 22 



Nghị định số 



114/2018/NĐ-CP) 



- Thời hạn giải quyết:  



+ Đối với hoạt động: Xây 



dựng công trình mới; Lập 



bến, bãi tập kết nguyên 



liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật 



tư, phương tiện; Khoan, 



đào khảo sát địa chất; thăm 



dò, khai thác khoáng sản, 



vật liệu xây dựng, khai thác 



nước dưới đất; Xả nước 



thải vào công trình thủy 



điện, trừ xả nước thải với 



quy mô nhỏ và không chứa 



chất độc hại, chất phóng 



xạ; Xây dựng công trình 



ngầm: Trong thời hạn 15 



ngày làm việc, kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



+ Đối với hoạt động: Trồng 



cây lâu năm; Hoạt động 



của phương tiện thủy nội 



địa, phương tiện cơ giới: 



Trong thời hạn 05 ngày 



* Đối với trường hợp: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện; 



Khoan, đào khảo sát địa chất; thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xả nước thải vào 



công trình thủy điện, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ; Xây dựng công trình 



ngầm: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Tổ chức, cá nhân 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương (ký, duyệt) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



Văn thư Sở Công 



Thương 



(Vào sổ, đóng dấu, 



phát hành) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



 



Văn thư VP UBND 



tỉnh (vào sổ đến) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



 



Lãnh đạo VP UBND 



tỉnh (phân công) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên VP 



UBND tỉnh (xử lý hồ 



sơ) 



* Thời gian thực 



hiện:  03 ngày 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



- Bộ phận thu ngân 



và trả kết quả 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày  



 



Chuyên viên phòng Quản 



lý Năng lượng xử lý, thẩm 



định HS 



* Thời gian thực hiện: 



07 ngày  



 



LĐ Phòng QLNL thẩm 



định nội dung 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2 ngày 



- Thẩm định: 1/2 ngày 



 



 



Lãnh đạo VP UBND 



tỉnh (thẩm định) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



 



Thường trực UBND 



tỉnh (Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2  ngày 



 



Văn thư VP UBND 



tỉnh (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2  ngày 
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làm việc, kể từ ngày nhận 



đủ hồ sơ hợp lệ. 



+ Đối với hoạt động: Du 



lịch, thể thao, nghiên cứu 



khoa học, kinh doanh, dịch 



vụ; Nuôi trồng thủy sản; 



Nổ mìn và các hoạt động 



gây nổ khác: Trong thời 



hạn 10 ngày làm việc, kể từ 



ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



- Phí: Không có 



 



 



* Đối với trường hợp: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới: Trong thời hạn 05 



ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Tổ chức, cá nhân 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương (ký, duyệt) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



Văn thư Sở Công 



Thương 



(Vào sổ, đóng dấu, 



phát hành) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/4 ngày 



 



 



Văn thư VP UBND 



tỉnh (vào sổ đến) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/4 ngày 



 



 



Lãnh đạo VP UBND 



tỉnh (phân công) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/4 ngày 



 



Chuyên viên VP 



UBND tỉnh (xử lý hồ 



sơ) 



* Thời gian thực 



hiện:  1/2 ngày 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



- Bộ phận thu ngân 



và trả kết quả 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



1/4 ngày  



 



Chuyên viên phòng Quản 



lý Năng lượng xử lý, thẩm 



định HS 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày  



 



LĐ Phòng QLNL thẩm 



định nội dung 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2 ngày 



- Thẩm định: 1/2 ngày 



 



 



Lãnh đạo VP UBND 



tỉnh (thẩm định) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/4 ngày 



 



 



Thường trực UBND 



tỉnh (Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2  ngày 



 



Văn thư VP UBND 



tỉnh (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/4  ngày 
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* Đối với trường hợp: Đối với hoạt động: Du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ; Nuôi trồng thủy 



sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 



 



 



 



Tổ chức, cá nhân 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương (ký, duyệt) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



Văn thư Sở Công 



Thương 



(Vào sổ, đóng dấu, 



phát hành) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



 



Văn thư VP UBND 



tỉnh (vào sổ đến) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



 



Lãnh đạo VP UBND 



tỉnh (phân công) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên VP 



UBND tỉnh (xử lý hồ 



sơ) 



* Thời gian thực 



hiện:  02 ngày 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



- Bộ phận thu ngân 



và trả kết quả 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày  



 



Chuyên viên phòng Quản 



lý Năng lượng xử lý, thẩm 



định HS 



* Thời gian thực hiện: 



03 ngày  



 



LĐ Phòng QLNL thẩm 



định nội dung 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2 ngày 



- Thẩm định: 1/2 ngày 



 



 



Lãnh đạo VP UBND 



tỉnh (thẩm định) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



 



Thường trực UBND 



tỉnh (Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2  ngày 



 



Văn thư VP UBND 



tỉnh (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2  ngày 
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4 



Thẩm định, phê duyệt quy 



trình vận hành hồ chứa 



thủy điện thuộc thẩm quyền 



phê duyệt của Ủy ban nhân 



dân cấp tỉnh 



- Thời hạn giải quyết: 30 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



- Phí: Không có 



 



 



 



 



 



 



Tổ chức, cá nhân 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương (ký, duyệt) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



Văn thư Sở Công 



Thương 



(Vào sổ, đóng dấu, 



phát hành) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



 



Văn thư VP UBND 



tỉnh (vào sổ đến) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



 



Lãnh đạo VP UBND 



tỉnh (phân công) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên VP 



UBND tỉnh (xử lý hồ 



sơ) 



* Thời gian thực 



hiện:  04 ngày 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



- Bộ phận thu ngân 



và trả kết quả 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày  



 



Chuyên viên phòng Quản 



lý Năng lượng xử lý, thẩm 



định HS 



* Thời gian thực hiện: 



21 ngày  



 



LĐ Phòng QLNL thẩm 



định nội dung 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2 ngày 



- Thẩm định: 1/2 ngày 



 



 



Lãnh đạo VP UBND 



tỉnh (thẩm định) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



 



Thường trực UBND 



tỉnh (Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2  ngày 



 



Văn thư VP UBND 



tỉnh (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2  ngày 
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5 



Điều chỉnh, quy trình vận 



hành hồ chứa thủy điện 



thuộc thẩm quyền phê 



duyệt của Ủy ban nhân dân 



cấp tỉnh  



- Thời hạn giải quyết: 30 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



- Phí: Không có 



 



 



 



 



 



Tổ chức, cá nhân 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương (ký, duyệt) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



Văn thư Sở Công 



Thương 



(Vào sổ, đóng dấu, 



phát hành) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



 



Văn thư VP UBND 



tỉnh (vào sổ đến) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



 



Lãnh đạo VP UBND 



tỉnh (phân công) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên VP 



UBND tỉnh (xử lý hồ 



sơ) 



* Thời gian thực 



hiện:  04 ngày 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



- Bộ phận thu ngân 



và trả kết quả 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày  



 



Chuyên viên phòng Quản 



lý Năng lượng xử lý, thẩm 



định HS 



* Thời gian thực hiện: 



21 ngày  



 



LĐ Phòng QLNL thẩm 



định nội dung 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2 ngày 



- Thẩm định: 1/2 ngày 



 



 



Lãnh đạo VP UBND 



tỉnh (thẩm định) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



 



Thường trực UBND 



tỉnh (Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2  ngày 



 



Văn thư VP UBND 



tỉnh (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2  ngày 
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6 



Thẩm định, phê duyệt 



phương án ứng phó thiên 



tai cho công trình vùng hạ 



du đập thủy điện thuộc 



thẩm quyền phê duyệt của 



Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 



- Thời hạn giải quyết: 20 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



- Phí: Không có 



 



 



 



 



 



 



Tổ chức, cá nhân 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương (ký, duyệt) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



Văn thư Sở Công 



Thương 



(Vào sổ, đóng dấu, 



phát hành) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



 



Văn thư VP UBND 



tỉnh (vào sổ đến) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



 



Lãnh đạo VP UBND 



tỉnh (phân công) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên VP 



UBND tỉnh (xử lý hồ 



sơ) 



* Thời gian thực 



hiện:  04 ngày 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



- Bộ phận thu ngân 



và trả kết quả 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày  



 



Chuyên viên phòng Quản 



lý Năng lượng xử lý, thẩm 



định HS 



* Thời gian thực hiện: 



11 ngày  



 



LĐ Phòng QLNL thẩm 



định nội dung 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2 ngày 



- Thẩm định: 1/2 ngày 



 



 



Lãnh đạo VP UBND 



tỉnh (thẩm định) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



 



Thường trực UBND 



tỉnh (Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2  ngày 



 



Văn thư VP UBND 



tỉnh (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2  ngày 
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7 



Thẩm định, phê duyệt 



phương án ứng phó với 



tình huống khẩn cấp hồ 



chứa thủy điện thuộc thẩm 



quyền phê duyệt của Ủy 



ban nhân dân cấp tỉnh 



- Thời hạn giải quyết: 20 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



- Phí: Không có 



 



 



 



 



 



Tổ chức, cá nhân 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương (ký, duyệt) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



Văn thư Sở Công 



Thương 



(Vào sổ, đóng dấu, 



phát hành) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



 



Văn thư VP UBND 



tỉnh (vào sổ đến) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



 



Lãnh đạo VP UBND 



tỉnh (phân công) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên VP 



UBND tỉnh (xử lý hồ 



sơ) 



* Thời gian thực 



hiện:  04 ngày 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



- Bộ phận thu ngân 



và trả kết quả 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày  



 



Chuyên viên phòng Quản 



lý Năng lượng xử lý, thẩm 



định HS 



* Thời gian thực hiện: 



11 ngày  



 



LĐ Phòng QLNL thẩm 



định nội dung 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2 ngày 



- Thẩm định: 1/2 ngày 



 



 



Lãnh đạo VP UBND 



tỉnh (thẩm định) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



 



Thường trực UBND 



tỉnh (Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2  ngày 



 



Văn thư VP UBND 



tỉnh (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2  ngày 
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III Lĩnh vực xuất nhập khẩu 



1 



 



 



Thủ tục lựa chọn thương 



nhân được phép tái xuất 



hàng hoá tạm nhập, tái xuất 



có điều kiện và hàng hoá 



tạm nhập, tái xuất theo 



Giấy phép qua cửa khẩu 



phụ, lối mở biên giới 



- Thời gian thực hiện: 17 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



 



 



 



Tổ chức, cá nhân 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương (ký, duyệt) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



Văn thư Sở Công 



Thương 



(Vào sổ, đóng dấu, 



phát hành) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



 



Văn thư VP UBND 



tỉnh (vào sổ đến) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



 



Lãnh đạo VP UBND 



tỉnh (phân công) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



Chuyên viên VP 



UBND tỉnh (xử lý hồ 



sơ) 



* Thời gian thực 



hiện:  04 ngày 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



- Bộ phận thu ngân 



và trả kết quả 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày  



 



Chuyên viên phòng Quản 



lý Năng lượng xử lý, thẩm 



định HS 



* Thời gian thực hiện: 



08 ngày  



 



LĐ Phòng QLNL thẩm 



định nội dung 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2 ngày 



- Thẩm định: 1/2 ngày 



 



 



Lãnh đạo VP UBND 



tỉnh (thẩm định) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



 



Thường trực UBND 



tỉnh (Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2  ngày 



 



Văn thư VP UBND 



tỉnh (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2  ngày 
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IV Lĩnh vực thương mại quốc tế 



1 



Cấp Giấy phép lập cơ sở 



bán lẻ cho phép cơ sở bán 



lẻ được tiếp tục hoạt động 



- Thời gian thực hiện: 55 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Tổ chức, cá nhân 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương (ký, duyệt 



VB xin ý kiến BCT) 



* Thời gian thực 



hiện: 01 ngày 



 



Văn thư Sở  (Vào sổ, 



đóng dấu, phát hành 



VB xin ý kiến) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



Bộ Công Thương  



(xin ý kiến) 



* Thời gian thực 



hiện: 15 ngày 



 



 



Văn thư Sở  



(Vào số VB đến của 



BCT) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



Lãnh đạo Sở (phê 



duyệt văn bản đến 



của BCT) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



 



Lãnh đạo Phòng Quản lý 



Thương mại 



* Thời gian thực hiện: 



- Xử lý: 1/2 ngày 



 



 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương (ký, duyệt 



Giấy phép) 



* Thời gian thực hiện: 



01 ngày 



 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, 



đóng dấu, phát hành 



Giấy phép) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công 



tỉnh 



- Bộ phận thu ngân 



và trả kết quả 



 



Bộ Công Thương  



* Thời gian thực 



hiện: 15 ngày 



 



 



Lãnh đạo Phòng QLTM 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2 ngày 



   - Thẩm định: 2,5 ngày 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh  



* Thời gian thực hiện:  



1/2 ngày 



 



 



Chuyên viên Phòng QLTM 



tham mưu 



* VB xin ý kiến BCT: Thời 



gian thực hiện 15 ngày 



*  VB cấp phép: Thời gian 



thực hiện 02 ngày 
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V Lĩnh vực công nghiệp địa phương 



1 



Cấp Giấy chứng nhận sản 



phẩm công nghiệp nông 



thôn tiêu biểu cấp tỉnh  



- Thời hạn giải quyết: 30 



ngày làm việc. 



 



 



 



 



 



Tổ chức, cá nhân 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương (ký, duyệt 



VB xin ý kiến BCT) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



Văn thư Sở  (Vào sổ, 



đóng dấu, phát hành 



VB xin ý kiến) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



Bộ Công Thương  



(xin ý kiến) 



* Thời gian thực 



hiện: 10 ngày 



 



 



Văn thư Sở  



(Vào số VB đến của 



BCT) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



Lãnh đạo Sở (phê 



duyệt văn bản đến 



của BCT) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



Lãnh đạo Phòng Quản lý 



Thương mại 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2 ngày 



- Thẩm định: 1/2 ngày 



 



 



Lãnh đạo Sở Công 



Thương (ký, duyệt 



Giấy phép) 



* Thời gian thực hiện: 



1/2 ngày 



 



 



Văn thư Sở Công 



Thương (Vào sổ, 



đóng dấu, phát hành 



Giấy phép) 



* Thời gian thực 



hiện: 1/2 ngày 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công 



tỉnh 



- Bộ phận thu ngân 



và trả kết quả 



 



Bộ Công Thương  



* Thời gian thực 



hiện: 10 ngày 



 



 



Lãnh đạo Phòng QLTM 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: 1/2 ngày 



   - Thẩm định: 01 ngày 



 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh  



* Thời gian thực hiện:  



1/2 ngày 



 



 



Chuyên viên Phòng QLTM 



tham mưu 



* VB xin ý kiến BCT: Thời 



gian thực hiện 03 ngày 



*  VB cấp phép: Thời gian 



thực hiện 01 ngày 
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VI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng 



1 



 



Xét tặng danh hiệu “Nghệ 



nhân Nhân dân”, “Nghệ 



nhân Ưu tú” trong lĩnh vực 



nghề thủ công mỹ nghệ  



- Thời hạn giải quyết: 



Theo quy định tại Kế hoạch 



xét tặng danh hiệu “Nghệ 



nhân Nhân dân”, “Nghệ 



nhân Ưu tú” trong lĩnh vực 



nghề thủ công mỹ nghệ do 



Bộ Công Thương ban hành. 



 



 



 



 



 



 



Tổ chức, cá nhân 



Hội đồng thẩm định hồ 



sơ, tổ chức họp, trình 



UBND tỉnh 



* Thời gian thực hiện: 



Không quy định 



 



Văn thư Sở Công 



Thương 



(Vào sổ, đóng dấu, 



phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



Không quy định 



 



 



Văn thư VP UBND 



tỉnh (vào sổ đến) 



* Thời gian thực hiện: 



Không quy định 



 



 



 



Lãnh đạo VP UBND 



tỉnh (phân công) 



* Thời gian thực hiện: 



Không quy định 



 



Chuyên viên VP 



UBND tỉnh  



(xử lý hồ sơ) 



* Thời gian thực hiện: 



Không quy định 



 



 



 



Lãnh đạo VP UBND 



tỉnh (thẩm định) 



* Thời gian thực hiện: 



Không quy định 



 



 



 



Thường trực UBND 



tỉnh (Ký, phê duyệt) 



* Thời gian thực hiện: 



Không quy định 



 



Văn thư VP UBND 



tỉnh (Vào sổ, đóng 



dấu, phát hành) 



* Thời gian thực hiện: 



Không quy định 



 



 



 



 



Bộ Công Thương 



 



Trung tâm Phục vụ 



hành chính công tỉnh 



* Thời gian thực hiện:  



- Tiếp nhận: Không 



quy định 



 



Chuyên viên phòng Quản 



lý Công nghiệp xử lý, 



thẩm định hồ sơ, tham 



mưu văn bản thành lập hội 



đồng bình chọn 



* Thời gian thực hiện: 



Không quy định 



 



Lãnh đạo Phòng Quản lý 



Công nghiệp 



* Thời gian thực hiện: 



- Phân công: Không quy định 



- Thẩm định: Không quy định 
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C QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHỖ  



I Lĩnh vực kinh doanh khí 



1 



Cấp lại Giấy chứng nhận 



đủ điều kiện trạm nạp LPG 



vào chai  



- Thời hạn giải quyết: 07 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ 



 



2 



Cấp lại Giấy chứng nhận 



đủ điều kiện trạm nạp LPG 



vào phương tiện vận tải  



- Thời hạn giải quyết: 07 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



3 



 



Cấp lại Giấy chứng nhận 



đủ điều kiện trạm nạp LNG 



vào phương tiện vận tải  



- Thời hạn giải quyết: 07 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



Tổ 



chức, 



Cá 



nhân 



 



 



 



Tổ 



chức, 



Cá 



nhân 



Trung tâm Phục vụ  



hành chính công tỉnh 



Công chức tiếp nhận, xem xét, 



 thẩm định hồ sơ, phê duyệt kết quả 



Thời gian thực hiện: 07 ngày 



 



Trung tâm Phục vụ  



hành chính công tỉnh 



Bộ phận thu ngân và trả kết quả 
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4 



Cấp lại Giấy chứng nhận 



đủ điều kiện trạm nạp CNG 



vào phương tiện vận tải  



- Thời hạn giải quyết: 07 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



Cá 



nhân 



 



 



 



Tổ 



chức, 



Cá 



nhân 



Trung tâm Phục vụ 



 hành chính công tỉnh 



Công chức tiếp nhận, xem xét, 



 thẩm định hồ sơ, phê duyệt kết quả 



Thời gian thực hiện: 07 ngày 



 



Trung tâm Phục vụ  



hành chính công tỉnh 



Bộ phận thu ngân và trả kết quả 
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II Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 



 



 



5 



 



 



 



 



Thu hồi Giấy phép sử dụng 



vật liệu nổ công nghiệp 



thuộc thẩm quyền giải 



quyết của Sở Công Thương  



- Thời hạn giải quyết:05 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



Cá 



nhân 



 



 



 



Tổ 



chức, 



Cá 



nhân 



Trung tâm Phục vụ 



 hành chính công tỉnh 



Công chức tiếp nhận, xem xét 



thẩm định hồ sơ, phê duyệt kết quả 



Thời gian thực hiện: 05 ngày 



 



Trung tâm Phục vụ  



hành chính công tỉnh 



Bộ phận thu ngân và trả kết quả 
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6 



Cấp lại Giấy chứng nhận 



huấn luyện kỹ thuật an toàn 



tiền chất thuốc nổ  



- Thời hạn giải quyết: 03 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



 



 



 



7 



Cấp lại Giấy chứng nhận 



huấn luyện kỹ thuật an toàn 



vật liệu nổ công nghiệp 



thuộc thẩm quyền giải 



quyết của Sở Công Thương  



- Thời hạn giải quyết: 03 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



Cá 



nhân 



 



 



 



Tổ 



chức, 



Cá 



nhân 



Trung tâm Phục vụ  



hành chính công tỉnh 



Công chức tiếp nhận, xem xét,  



thẩm định hồ sơ, phê duyệt kết quả 



Thời gian thực hiện: 03 ngày 



 



Trung tâm Phục vụ  



hành chính công tỉnh 



Bộ phận thu ngân và trả kết quả 



 











83 



 



 



 



III Lĩnh vực dịch vụ thương mại 



8 



 



 



Đăng ký dấu nghiệp vụ 



giám định thương mại  



- Thời hạn giải quyết: 07 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



9 



 



Đăng ký thay đổi dấu 



nghiệp vụ giám định 



thương mại  



- Thời hạn giải quyết: 07 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ 



 



 



Tổ 



chức, 



Cá 



nhân 



 



 



 



Tổ 



chức, 



Cá 



nhân 



Trung tâm Phục vụ  



hành chính công tỉnh 



Công chức tiếp nhận, xem xét, 



 thẩm định hồ sơ, phê duyệt kết quả 



Thời gian thực hiện: 07 ngày 



 



Trung tâm Phục vụ 



 hành chính công tỉnh 



Bộ phận thu ngân và trả kết quả 



 











84 



 



 



 



IV Lĩnh vực xuất nhập khẩu 



10 



 



 



 



Đăng ký kinh doanh tại khu 



(điểm) chợ biên giới 



-  Thời hạn giải quyết: 07 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



Cá 



nhân 



 



 



 



Tổ 



chức, 



Cá 



nhân 



Trung tâm Phục vụ  



hành chính công tỉnh 



Công chức tiếp nhận, xem xét,  



thẩm định hồ sơ, phê duyệt kết quả 



Thời gian thực hiện: 07 ngày 



 



Trung tâm Phục vụ  



hành chính công tỉnh 



Bộ phận thu ngân và trả kết quả 



 











85 



 



 



 



V Lĩnh vực điện 



11 



 



Cấp giấy phép hoạt động 



phát điện đối với nhà máy 



điện có quy mô công suất 



dưới 3MW đặt tại địa 



phương 



- Thời hạn giải quyết: 15 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



12 



Cấp sửa đổi, bổ sung giấy 



phép hoạt động phát điện 



đối với nhà máy điện có 



quy mô công suất dưới 



3MW đặt tại địa phương 



- Thời hạn giải quyết: 15 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



Tổ 



chức, 



Cá 



nhân 



 



 



 



Tổ 



chức, 



Cá 



nhân 



Trung tâm Phục vụ  



hành chính công tỉnh 



Công chức tiếp nhận, xem xét,  



thẩm định hồ sơ, phê duyệt kết quả 



Thời gian thực hiện: 15 ngày 



 



Trung tâm Phục vụ  



hành chính công tỉnh 



Bộ phận thu ngân và trả kết quả 



 











86 



 



 



 



13 



Cấp lại thẻ an toàn điện  



- Thời hạn giải quyết: 10 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



Cá 



nhân 



 



 



 



Tổ 



chức, 



Cá 



nhân 



Trung tâm Phục vụ  



hành chính công tỉnh 



Công chức tiếp nhận, xem xét, 



 thẩm định hồ sơ, phê duyệt kết quả 



Thời gian thực hiện: 10 ngày 



 



Trung tâm Phục vụ  



hành chính công tỉnh 



Bộ phận thu ngân và trả kết quả 



 











87 



 



 



 



VI Lĩnh vực xúc tiến thương mại 



14 



 



Thông báo hoạt động 



khuyến mại  



Thời hạn giải quyết: 



Không quy định 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



  



15 



 



Thông báo sửa đổi, bổ sung 



nội dung chương trình 



khuyến mại 



- Thời hạn giải quyết: 



Không quy định 



 



 



Tổ 



chức, 



Cá 



nhân 



 



 



 



Tổ 



chức, 



Cá 



nhân 



Trung tâm Phục vụ 



 hành chính công tỉnh 



Công chức tiếp nhận, xem xét, 



 thẩm định hồ sơ, phê duyệt kết quả 



Thời gian thực hiện: Không quy định 



 



Trung tâm Phục vụ  



hành chính công tỉnh 



Bộ phận thu ngân và trả kết quả 



 











88 



 



 



 



16 



 



Đăng ký sửa đổi, bổ sung 



nội dung chương trình 



khuyến mại đối với chương 



trình khuyến mại mang tính 



may rủi thực hiện trên địa 



bàn 1 tỉnh, thành phố trực 



thuộc trung ương  



- Thời hạn giải quyết: 05 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



17 



Đăng ký hoạt động khuyến 



mại đối với chương trình 



khuyến mại mang tính may 



rủi thực hiện trên địa bàn 



01 tỉnh, thành phố trực 



thuộc Trung ương  



- Thời hạn giải quyết: 05 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



Tổ 



chức, 



Cá 



nhân 



 



 



 



Tổ 



chức, 



Cá 



nhân 



Trung tâm Phục vụ  



hành chính công tỉnh 



Công chức tiếp nhận, xem xét,  



thẩm định hồ sơ, phê duyệt kết quả 



Thời gian thực hiện: 05 ngày 



 



Trung tâm Phục vụ  



hành chính công tỉnh 



Bộ phận thu ngân và trả kết quả 



 











89 



 



 



 



VII Lĩnh vực an toàn thực phẩm 



 



Cấp lại Giấy chứng nhận 



đủ điều kiện an toàn thực 



phẩm đối với cơ sở sản 



xuất, kinh doanh thực 



phẩm do Sở Công Thương 



thực hiện 



- Thời hạn giải quyết:  



    + Các trường hợp: Cấp 



lại do Giấy chứng nhận bị 



mất hoặc bị hỏng; thay đổi 



tên cơ sở nhưng không thay 



đổi chủ cơ sở, địa chỉ, địa 



điểm và toàn bộ quy trình 



sản xuất, mặt hàng kinh 



doanh; thay đổi chủ cơ sở 



nhưng không thay đổi tên 



cơ sở, địa chỉ, địa điểm và 



toàn bộ quy trình sản xuất, 



mặt hàng kinh doanh. 



    Thời hạn giải quyết 03 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận được Đơn đề nghị 



hợp lệ. 



    + Trường hợp cơ sở thay 



đổi địa điểm sản xuất, kinh 



doanh; thay đổi, bổ sung 



 



 Trường hợp 03 ngày làm việc 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



Cá 



nhân 



 



 



 



Tổ 



chức, 



Cá 



nhân 



Trung tâm Phục vụ  



hành chính công tỉnh 



Công chức tiếp nhận, xem xét,  



thẩm định hồ sơ, phê duyệt kết quả 



Thời gian thực hiện: 03 ngày 



 



Trung tâm Phục vụ  



hành chính công tỉnh 



Bộ phận thu ngân và trả kết quả 



 











90 



 



 



 



quy trình sản xuất và khi 



Giấy chứng nhận hết hiệu 



lực: Trong vòng 20 ngày 



làm việc kể từ ngày nhận 



được hồ sơ hợp lệ 



 



 



 



 



 



 



  Trường hợp 20 ngày làm việc 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



Cá 



nhân 



 



 



 



Tổ 



chức, 



Cá 



nhân 



Trung tâm Phục vụ hành  



chính công tỉnh 



Công chức tiếp nhận, xem xét, 



 thẩm định hồ sơ, phê duyệt kết quả 



Thời gian thực hiện: 20 ngày 



 



Trung tâm Phục vụ  



hành chính công tỉnh 



Bộ phận thu ngân và trả kết quả 



 











91 



 



 



 



VIII Lĩnh vực quản lý cạnh tranh 



19 



 



 



Đăng ký hợp đồng theo 



mẫu, điều kiện giao dịch 



chung  thuộc thẩm quyền 



của Sở Công Thương 



- Thời hạn giải quyết: 20 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



Cá 



nhân 



 



 



 



Tổ 



chức, 



Cá 



nhân 



Trung tâm Phục vụ hành chính công 



tỉnh 



Công chức tiếp nhận, xem xét, thẩm định 



hồ sơ, phê duyệt kết quả 



Thời gian thực hiện: 20 ngày 



 



Trung tâm Phục vụ hành chính công 



tỉnh 



Bộ phận thu ngân và trả kết quả 



 











92 



 



 



 



20 



Đăng ký hoạt động bán 



hàng đa cấp tại địa phương  



- Thời hạn giải quyết: 07 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



21 



 



 



Đăng ký sửa đổi, bổ sung 



nội dung hoạt động bán 



hàng đa cấp tại địa phương  



- Thời hạn giải quyết: 07 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



Tổ 



chức, 



Cá 



nhân 



 



 



 



Tổ 



chức, 



Cá 



nhân 



Trung tâm Phục vụ  



hành chính công tỉnh 



Công chức tiếp nhận, xem xét, thẩm định 



hồ sơ, phê duyệt kết quả 



Thời gian thực hiện: 07 ngày 



 



Trung tâm Phục vụ 



 hành chính công tỉnh 



Bộ phận thu ngân và trả kết quả 



 











93 



 



 



 



22 



 



 



 



 



 



Chấm dứt hoạt động bán 



hàng đa cấp tại địa phương 



- Thời hạn giải quyết: 10 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 



 



 



 



23 



 



 



 



Thông báo tổ chức hội 



nghị, hội thảo, đào tạo về 



bán hàng đa cấp  



- Thời hạn giải quyết: 05 



ngày làm việc kể từ ngày 



Sở Công Thương nhận 



được thông báo 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



Cá 



nhân 



 



 



 



Tổ 



chức, 



Cá 



nhân 



Trung tâm Phục vụ  



hành chính công tỉnh 



Công chức tiếp nhận, xem xét,  



thẩm định hồ sơ, phê duyệt kết quả 



Thời gian thực hiện: 10 ngày 



 



Trung tâm Phục vụ  



hành chính công tỉnh 



Bộ phận thu ngân và trả kết quả 



 



 



Tổ 



chức, 



Cá 



nhân 



 



 



 



Tổ 



chức, 



Cá 



nhân 



Trung tâm Phục vụ  



hành chính công tỉnh 



Công chức tiếp nhận, xem xét,  



thẩm định hồ sơ, phê duyệt kết quả 



Thời gian thực hiện: 05 ngày 



 



Trung tâm Phục vụ  



hành chính công tỉnh 



Bộ phận thu ngân và trả kết quả 



 











94 



 



 



 



IX Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước 



24 



 



 



 



 



 



 



Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 



phép sản xuất rượu công 



nghiệp (quy mô dưới 3 



triệu lít/năm 



- Thời hạn giải quyết: 07 



ngày làm việc kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



Cá 



nhân 



 



 



 



Tổ 



chức, 



Cá 



nhân 



Trung tâm Phục vụ  



hành chính công tỉnh 



Công chức tiếp nhận, xem xét,  



thẩm định hồ sơ, phê duyệt kết quả 



Thời gian thực hiện: 07 ngày 



 



Trung tâm Phục vụ  



hành chính công tỉnh 



Bộ phận thu ngân và trả kết quả 



 











95 



 



 



 



 



 



25 



 



 



 



 



 



Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu 



đăng ký giá  



- Thời hạn giải quyết: Hết 



thời hạn 05 ngày làm việc 



kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 



hợp lệ 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



Cá 



nhân 



 



 



 



Tổ 



chức, 



Cá 



nhân 



Trung tâm Phục vụ  



hành chính công tỉnh 



Công chức tiếp nhận, xem xét,  



thẩm định hồ sơ, phê duyệt kết quả 



Thời gian thực hiện: 05 ngày 



 



Trung tâm Phục vụ  



hành chính công tỉnh 



Bộ phận thu ngân và trả kết quả 



 











96 



 



 



 



26 



Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu 



kê khai giá  



- Thời hạn giải quyết: 



Trường hợp Biểu mẫu có 



đủ thành phần, nội dung 



theo quy định, cơ quan tiếp 



nhận đóng dấu công văn 



đến có ghi ngày, tháng, 



năm vào Biểu mẫu và gửi 



ngay theo đường công văn 



01 bản cho thương nhân. 



 



 Nhận hồ sơ từ 7h30 đến 11h (6h làm việc) 



 



 



 



 



 



 



 



 



 Nhận hồ sơ từ 13h30 đến 15h (3h làm việc) 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Tổ 



chức, 



Cá 



nhân 



 



 



 



Tổ 



chức, 



Cá 



nhân 



Trung tâm Phục vụ 



 hành chính công tỉnh 



Công chức tiếp nhận, xem xét, 



 thẩm định hồ sơ, phê duyệt kết quả 



Thời gian thực hiện: 06 giờ làm việc 



 



Trung tâm Phục vụ hành  



chính công tỉnh 



Bộ phận thu ngân và trả kết quả 



 



 



Tổ 



chức, 



Cá 



nhân 



 



 



 



Tổ 



chức, 



Cá 



nhân 



Trung tâm Phục vụ  



hành chính công tỉnh 



Công chức tiếp nhận, xem xét,  



thẩm định hồ sơ, phê duyệt kết quả 



Thời gian thực hiện: 03 giờ làm việc 



 



Trung tâm Phục vụ  



hành chính công tỉnh 



Bộ phận thu ngân và trả kết quả 
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